
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 47 Ngõ 100 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KHẢI NGỌC

0109410847

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 
KHẢI NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI NGOC INVESTMENT AND IMPORT-
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHAI NGOC INVIMEX .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý; môi giới

4610

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công thảm cỏ nhân tạo, cỏ dán tường; Tường cây 
nhân tạo

4330

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thảm cỏ nhân tạo, cỏ dán tường, cây nhân tạo

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị, vật tư công nghiệp; Bán buôn 
trang thiết bị, vật tư thể thao

4659(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Không hoạt động tại trụ sở)

4933

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

5225

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất rèm

1399

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc thể thao

4641

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị thể thao 

3290

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

20. Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
KHÁNH 
LINH

Số 4 ngách 65 Ngõ 
Giếng, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

450.000.000 5,000 001196016358

2NGUYỄN 
KHẢI 
HOÀNG

Số 141, Tổ 2 Khu Tân 
Xuân, Thị Trấn Xuân 
Mai, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

8.550.000.000 95,000 066090000008

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       066090000008
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 141, Tổ 2 Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 141, Tổ 2 Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẢI HOÀNG Nam

11/05/1990 Kinh Việt Nam

21/12/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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